
Phụ lục 2
THÔNG TIN VỀ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, THIẾT BỊ TRONG LỚP VÀ NGOÀI TRỜI MẦM NON

(Tính đến tháng 12/2022)

TT Đơn vị

Đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học tại nhóm,lớp tối thiểu theo quy định
  (ĐVT: Bộ)

Đồ chơi ngoài trời
 (ĐVT: Bộ)
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1 Thành phố Kon Tum 337 30 28 1 1 20 0 1 9 0 0 169 48 25 9 14 25 0 10 9 0 4

2 Huyện Đăk Hà 141 53 28 0 25 23 10 15 7 1 1 41 39 11 7 21 10 9 5 15 4 0

3 Huyện Đăk Tô 71 79 51 0 28 32 0 17 19 0 11 26 26 6 0 20 4 0 18 2 0 10

4 Huyện Ngọc Hồi 96 56 47 0 9 32 10 0 11 6 0 56 30 27 0 3 17 2 0 10 1 0

5 Huyện Tu Mơ Rông 96 19 0 0 19 0 0 19 0 0 2 18 55 0 0 55 0 0 43 0 0 27

6 Huyện Đăk Glei 88 65 30 15 20 30 15 20 8 2 0 12 53 17 5 31 1 0 2 16 5 29

7 Huyện Sa Thầy 73 105 47 58 38 0 23 43 0 4 26 41 17 0 24 23 0 18 0 0 6

8 Huyện Kon Rẫy 19 74 30 0 44 21 0 33 27 0 20 7 25 7 0 18 5 0 15 10 0 2

9 Huyện Kon Plong 81 40 12 1 27 21 2 13 29 3 0 53 31 10 8 13 8 5 5 2 3 8

10 Huyện Ia H’Drai 35 34 0 0 34 0 0 24 0 0 10 4 4 0 0 4 0 0 3 0 0 1

11
Trường mầm non
Thực hành sư phạm
Kon Tum

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toàn tỉnh 1057 555 273 17 265 217 37 165 153 12 48 413 352 120 29 203 93 16 119 64 13 87
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